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PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
BÀI 25
BẠN KHÔNG THỂ LỪA DỐI QUỶ THẦN
Nhiều người thế gian hứa nguyện với Phật Bồ Tát, Quỷ thần nhưng không làm. Chúng ta hứa nguyện thì đã có một sự ghi nhận trong vô hình. Hòa Thượng nói: “Chúng ta chỉ lừa gạt được những người tâm ý qua loa, không thể lừa gạt được những người có sức định nhất định”. Người có sức định nhất định sẽ nhìn thấu khởi tâm động niệm của chúng ta. Có người hướng đến Phật Bồ Tát, Thánh Thần cầu nguyện, hứa là khi đạt được mong cầu thì sẽ làm một việc nào đó nhưng khi họ đạt được mong cầu rồi thì họ không thực hiện lời hứa.
Ở thế gian, chúng ta hứa với một người mà chúng ta không làm thì chúng ta là người bội tín, người thất hứa. Người xưa nói: “Nhân bất tín bất lập”.  Chúng ta là người học Phật, học chuẩn mực Thánh Hiền, chúng ta phải thực hiện mọi lời hứa. Nếu chúng ta thất hứa một lần thì sau đó, cho dù chúng ta cố gắng giữ lời hứa thì mọi người cũng không còn tin chúng ta. Phật Bồ Tát có thể nhẫn nại chờ chúng ta nhưng oan gia trái chủ không đủ nhẫn nại để chờ.
Một ý niệm khởi lên thì liền châu biến pháp giới nên chúng ta phải cẩn trọng trong khởi tâm động niệm. Chúng ta khởi một ý niệm thì Quỷ thần cấp thấp cũng biết được. Người thế gian tưởng rằng khi họ khởi ý niệm thì sẽ không ai biết nên họ tùy tiện khởi ý niệm. Nếu họ biết, mỗi khởi tâm động niệm, hành động tạo tác của họ, mười Phương chư Phật, Quỷ thần đều biết thì họ không dám tùy tiện như vậy. Hòa Thượng nói, ngay đến những cảnh tượng trong mộng của chúng ta thì Quỷ thần cũng biết. Một người Quân tử nằm mộng thấy họ lấy đồ của người khác thì khi tỉnh dậy, họ sẽ vô cùng xấu hổ, họ biết rằng ban ngày họ cũng đã khởi lên những ý niệm như vậy.
	Tôi học Phật nhiều năm nhưng nếu hôm nào tôi bị động tâm thì khi nằm ngủ, tôi vẫn nằm mơ thấy “sát, đạo, dâm, vọng”, “tham, sân, si, mạn”. Đây đều là những tập khí nhiều đời, nhiều kiếp của chúng ta. Chúng ta không được xem thường những tập khí này, trong chúng ta đã có đầy đủ nhân, khi gặp duyên thì những nhân này sẽ sinh sôi nảy nở. Một hạt giống để trong lọ thủy tinh thì chúng không thể nảy mầm nhưng khi hạt giống gặp những duyên như đất, nước, gió, lửa thì chúng sẽ liền nảy mầm. Tập khí, phiền não của chúng ta là nhân, hoàn cảnh chúng ta tiếp xúc là duyên.
Tôi luôn nhắc nhở mình: “Tốt nhất là chúng ta đừng cho mình có cơ hội!”. Chúng ta đừng tiếp xúc những hoàn cảnh có thể dẫn khởi tập khí xấu ác của chính mình. Nếu chúng ta quán chiếu rằng chúng ta khởi tâm động niệm Phật Bồ Tát, Quỷ thần đều biết thì chúng ta sẽ thu liễm, không dám manh động. Chúng ta thường cho rằng “Trời không biết, Quỷ không hay” nhưng người xưa nói: “Cho dù Trời không biết, Quỷ không hay nhưng chúng ta biết mình đã làm gì!”. Nếu chúng ta làm đúng giáo huấn của Phật Bồ Tát, Thánh Hiền thì chúng ta sẽ dẫn khởi được đức năng của tự tánh; chúng ta làm sai với lời giáo huấn Phật Bồ Tát, Thánh Hiền thì chúng ta sẽ dẫn khởi tập khí, phiền não của chính mình.
	Hòa Thượng nói: “Chúng ta khởi lên một ý niệm thì những người tâm ý qua loa không biết nhưng người có sức định sẽ biết”. Hằng ngày, chúng ta khởi niệm “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng” thì Phật A Di Đà, Thánh chúng ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đều biết tường tận. Đây là lý do người niệm Phật nhiều nhưng người vãng sanh rất ít.
	Có người niệm Phật cho rằng, “danh vọng lợi dưỡng” mà họ có được là do Phật A Di Đà ban. Người xưa nói: “Phật Bồ Tát thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác”. Phật Bồ Tát thành tựu việc tốt cho người, không thành tựu việc xấu cho người. Ma giúp chúng ta thỏa mãn “danh vọng lợi dưỡng” vì họ muốn chúng ta đọa lạc. Ma chính là oan gia trái chủ của chúng ta, khi chúng ta đọa lạc, chúng ta không còn năng lực đối trị thì oan gia trái chủ sẽ đến. Có những người tu hành nhiều năm nhưng vẫn bị chìm dắm trong “danh vọng lợi dưỡng”; “danh vọng lợi dưỡng” rất đáng sợ, nếu chúng ta không cẩn trọng thì chúng ta sẽ rơi vào vết xe đổ của người đi trước.
Hòa Thượng nói: “Tài, sắc, danh, thực, thùy Địa ngục ngũ điều căn”. Chúng ta tiêm nhiễm bất cứ thứ nào trong năm thứ này thì chúng ta đã mở ra một đại lộ để đi thẳng vào Địa ngục”. Nếu chúng ta muốn đi ngược dòng sanh tử thì nhất định phải đề cao cảnh giác với “tài, sắc, danh, thực, thùy”. Người thế gian luôn “tinh tấn một cách đặc biệt” để thỏa mãn “danh vọng lợi dưỡng”.
Hòa Thượng nói: “Chúng ta chỉ gạt được những người tâm ý qua loa, chúng ta không thể lừa gạt những người có sức định tương đối”. Ngày nay, nhiều người ra nước ngoài để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của người dân trong nước, trước Tết, chúng ta đã xem phóng sự ghi lại hình ảnh một nhóm người ăn mặc sang trọng từ nước ngoài về nước, khi họ vừa xuống sân bay thì bị cảnh sát còng tay. Họ sống trên mồ hôi, nước mắt, sự đau khổ của người khác nên họ không thể thoát được sự trừng phạt của pháp luật. Hòa Thượng nói: “Trừ khi chúng ta không làm, nếu chúng ta làm những việc sai trái thì chúng ta có thể thoát được pháp luật nhưng chúng ta không thể thoát được nhân quả”. Phật Bồ Tát dạy chúng ta tư duy phải chánh, hành vi phải chánh.
Có người cho rằng, nếu họ làm việc sai thì họ chỉ cần dùng tiền để chuộc lỗi, bù đắp công đức. Chúng ta làm nhiều việc phước lành thì khi đủ nhân duyên phước lành sẽ đến; Chúng ta làm nhiều việc ác thì khi đủ nhân duyên ác báo cũng sẽ đến. Việc nào đến trước thì chúng ta phải nhận lấy trước. Có những người làm việc ác nhưng vẫn sống thảnh thơi nên nhiều người cho rằng thế gian không công bằng. Nhà Phật nói: “Lưới trời lồng lộng, không sót một mảy bụi”. Chúng ta phải hết sức cẩn trọng đừng tùy tiện trong khởi tâm động niệm, hành động tạo tác.
 Có những người nói dối nhiều lần mà không bị làm sao nên họ tưởng rằng nói dối là không có tội. Nếu mỗi lần họ nói dối mà lưỡi của họ bị đứt một đoạn, họ làm một việc xấu thì họ liền gặp một tai ương thì họ sẽ không dám làm. Tất cả đều có nhân duyên, nhân trước, quả sau. Đời này họ tạo ác nhưng đời trước họ tạo nhiều phước lành nên họ vẫn đang được hưởng phước lành. Những người làm sai mà vẫn được sống an nhiên là do nhân duyên chưa đến.
	Hòa Thượng nói: “Chúng ta vừa khởi tâm thì lập tức người khác đã biết”. Chúng ta khởi tâm thì đã có người biết, nếu chúng ta làm thì việc làm của chúng ta đã kết thành nghiệp. Chúng ta cho rằng không ai biết việc chúng ta làm là chúng ta đã tự mình gạt mình. Chúng ta khởi ý niệm thì ý niệm đó đã hiện tướng. Tốc độ của ý niệm vô cùng nhanh, ánh sáng cần hàng triệu năm để di chuyển từ đầu dải ngân hà đến cuối dải ngân hà nhưng ý niệm chỉ cần trong khoảng khắc thì đã đến nơi. Chúng ta khởi lên một ý niệm ác hay một ý niệm thiện thì ý niệm đó liền hiện tướng, châu biến pháp giới. Nếu mọi người cùng khởi ý niệm thiện thì thế giới sẽ ngày càng tốt đẹp. Người ở thế giới Cực Lạc đều là Bồ Tát bất thoái chuyển nên thế giới Cực Lạc vô cùng trang nghiêm, tốt đẹp.
	Hằng ngày, nhiều người cho rằng không ai biết những việc họ đã làm. Người thế gian nói: “Trời biết, đất biết, mình biết”. Nhà Phật nói, chúng ta khởi một ý niệm thì ý niệm đó đã châu biến pháp giới. Chúng ta sợ bức xạ của sóng điện thoại, sóng vi tuyến nhưng chúng ta không biết rằng chính chúng ta đang phát ra những sóng, những từ trường thô xấu. Hằng ngày, chúng ta đang phát ra từ trường thiện lành hay thô xấu?
	Chúng ta đến một nơi mà người ở đó phát ra những ý niệm thiện thì chúng ta sẽ cảm thấy rất an ổn. Nhiều người đến lớp học văn hóa truyền thống đều nói, từ trường lớp học hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài, đó là vì, những người trong lớp học đều có ý niệm thiện lành. Nếu chúng ta làm được ba phần, năm phần, bảy phần của Thập thiện thì chúng ta sẽ tạo ra từ trường rất thiện lành. Nếu chúng ta “y giáo phụng hành” giáo huấn của Phật, của Thánh Hiền, chúng ta “Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng”, cho dù chúng ta làm chưa thật sự giống thì chúng ta cũng đã tạo ra một môi trường thiện lành. Chúng ta đến một nơi mà mọi người thỏa mãn “năm dục sáu trần” thì chúng ta sẽ cảm thấy từ trường nơi đó rất khó chịu. Hòa Thượng từng kể, có một đạo tràng đối diện một vũ trường, những người thích nghe Kinh thì sẽ rẽ vào đạo tràng, những người thích khiêu vũ thì sẽ rẽ sang bên vũ trường, nếu những người thích nghe giảng Kinh mà vào vũ trường thì họ sẽ không chịu được.
	Hòa Thượng nói: “Trong tâm của chúng ta khởi lên một ý niệm thì liền hiện tướng, chúng ta hiện tướng thì Quỷ thần, những người có sức định liền nhìn thấy. Có một vị Thiền sư tên là Kim Bích Phong, khi ông hết tuổi thọ, Diêm vương sai tiểu quỷ đến bắt ông, ông thấy vậy thì liền vào định. Tiểu quỷ không thể tìm được ông, có người nói với tiểu quỷ, Thiền sư Kim Bích Phong rất thích một chiếc bát ngọc, nếu gõ lên chiếc bát thì Thiền sư sẽ xuất định. Khi Thiền sư nghe thấy tiếng của chiếc bát ngọc liền ra khỏi định và liền hiện tướng, bị Tiểu quỷ bắt. Khi đó, ông khởi lên ý niệm xả bỏ chiếc bát và nhập định, tiểu quỷ liền không nhìn thấy ông nữa”.
Nếu chúng ta không khởi niệm thì chúng ta không hiện tướng, Quỷ thần không nhìn thấy. Hằng ngày, chúng ta thường khởi ý niệm “danh vọng lợi dưỡng” nên chúng ta hiện tướng rất rõ ràng. Chúng ta khởi niệm tham thì sẽ tương ưng với cõi Ngạ quỷ, khởi niệm si thì tương ưng với cõi Súc sanh, khởi niệm sân thì tương ưng với cõi Địa ngục. Hằng ngày, chúng ta hiện tướng tương ưng với các cõi Ngạ quỷ, Súc sanh, Địa ngục thì chúng ta không thể tránh khỏi đọa lạc.
Chúng ta khởi lên một ý niệm thì liền hiện tướng, chúng ta hiện tướng thì Quỷ thần, những người có sức định nhìn thấy, nhưng những người tâm ý qua loa, người trần mắt thịt không nhìn thấy. Chúng ta là “người trần mắt thịt”, có tâm tham nên chúng ta thường bị lừa. Ngày trước, nhiều người đi đến các miền quê để bán hàng có thưởng, rất nhiều người dân đã mua đồ để được nhận thưởng, nhưng sản phẩm và giải thưởng đều là đồ kém chất lượng, đồ giả.
Ngày trước, tôi thấy có một số người bán chăn, chiếc chăn đó bình thường được bán với giá là 150.000vnđ nhưng họ đã bán nó với giá là 250.000vnđ, họ cho người mua trả trước khoảng 120.000 vnđ, số tiền còn lại người mua hàng có thể trả dần. Các bà ở dưới quê rất thành thật, mỗi lần đi chợ họ trả cho người bán hàng một chút tiền và dần dần trả đủ 250.000 vnđ. Chúng ta tham thì chúng ta mới bị lừa, nếu chúng ta không khởi ý niệm tham, ý niệm tư lợi, ý niệm ảo danh, ảo vọng thì chúng ta sẽ không rơi vào bẫy của ma. Việc này tương đối khó! Chúng ta tưởng chúng ta đã vượt qua những cám dỗ nhưng những tập khí này vẫn đang chờ có cơ hội để xuất hiện.
Chúng ta không khởi tâm động niệm thì không ai có thể áp chế được chúng ta. Một lần, tôi đi cùng một người bạn đến thăm một người, người này có năng lực kiểm soát người khác, khi nói chuyện, tôi không nhìn vào mắt người này mà tôi ngồi niệm Phật. Tâm tôi khởi niệm “A Di Đà Phật”, miệng niệm Phật, tai nghe tiếng niệm Phật. Khi ra về, người bạn tôi nói, anh nhìn thấy sóng tư tưởng do tôi và người kia phát ra, khi sóng tư tưởng của người kia tiến về phía tôi thì sóng tư tưởng của tôi chặn lại nên sóng tư tưởng của họ dừng lại ở khoảng giữa hai người. Khi tôi không thể khởi lên câu Phật hiệu một cách rõ ràng thì tôi lại nghĩ đến những việc thiện mà tôi đã làm cho một người nào đó, đây là niệm từ bi, quán từ bi. Ví dụ, tôi nghĩ đến việc mình đã cứu một con Ba ba, khi tôi thả nó đi thì nó đã quay đầu lại nhìn tôi. Tôi không có năng lực gì, tôi chỉ khởi niệm thiện, người kia muốn dùng năng lực ma để khống chế tôi nhưng không thể khống chế được. Chúng ta đừng bao giờ khởi niệm ác, niệm tư lợi, chúng ta khởi ý niệm tư lợi thì chúng ta sẽ bị ma lực sai sử.
	Hòa Thượng nói: “Khi chúng ta ngủ, chúng ta nhìn thấy cái gì thì người khác cũng thấy rõ ràng vì chúng ta đã hiện tướng. Tất cả cảnh giới mộng chính là tâm của chúng ta”. Chúng ta khởi ý niệm “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng”, hưởng thụ “năm dục sáu trần”, “tham, sân, si, mạn” thì chúng ta sẽ hiện tướng rất thô xấu.
	Hòa Thượng nói: “Niệm thiện lành nhất chính là niệm “A Di Đà Phật”.  Đây chính là “chân niệm”. Chúng ta chưa quen với việc niệm “A Di Đà Phật” nên chúng ta rất ít khởi niệm “A Di Đà Phật”. Chúng ta đã quen với ý niệm “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng”, hưởng thụ “năm dục sáu trần”, “tham, sân, si, mạn” nên chúng ta khởi những ý niệm này rất rõ ràng. Nếu chúng ta khởi ý niệm niệm Phật rõ ràng thì công phu của chúng ta đã có lực. Chúng ta tự biết rõ công phu của mình ở mức độ nào.
	Hòa Thượng nói: “Chúng ta không thể lừa dối được Quỷ Thần”. Nếu Quỷ thần biết rõ khởi tâm động niệm của chúng ta thì Phật A Di Đà, Thánh chúng ở thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng đều biết rất rõ. Chúng ta cầu vãng sanh nhưng ý niệm cầu vãng sanh rất mờ nhạt, ý niệm thỏa mãn “danh vọng lợi dưỡng” rất lớn.
Hằng ngày, nếu ý niệm của chúng ta tương ưng với Lục đạo luân hồi thì trong Lục đạo có ba đường thiện nhưng những ý niệm của chúng ta đều đang tương ưng với tam ác đồ. Phật đã dạy chúng ta đạo lý, phương pháp tường tận, chúng ta chỉ cần “y giáo phụng hành”. Việc này không khó mà tất cả là do chúng ta không làm. Hòa Thượng nói: “Chỉ vì chúng ta không muốn làm mà thôi!”. Hòa Thượng là người rất gần chúng ta, Ngài đã làm được. Nhiều người sau một thời gian tu hành thì họ trở nên giàu sang, đây là họ đang làm ra tấm gương của một người thỏa mãn tập khí, phiền não. Chúng ta làm ra tấm gương người tu hành nghiêm túc trong giới hạnh thì sẽ nhiều người nhìn thấy.
*******************
Nam Mô A Di Đà Phật
Chúng con xin tùy hỷ công đức của Thầy và tất cả các Thầy Cô!
Nội dung chúng con ghi chép lời giảng của Thầy có thể còn sai lầm và thiếu sót. Kính mong Thầy và các Thầy Cô lượng thứ, chỉ bảo và đóng góp ý kiến để tài liệu học tập mang lại lợi ích cho mọi người!
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